	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN 
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO “KỸ THUẬT LÀM BÁNH CĂN BẢN” KHÓA 4

Thời gian đào tạo: 02/6/2019 - 23/7/2020
Số giờ: 128 giờ
Giáo viên: Phan Nguyễn Quốc Thắng
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Nghề bánh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Kết quả
	Ký tên

	1
	LÊ PHƯƠNG AN
	08/12/1995
	Nữ
	Đạt
	

	2
	NGUYỄN THÚY ĐAN ANH
	06/8/1992
	Nữ
	Đạt
	

	3
	TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
	22/8/2000
	Nữ
	Đạt
	

	4
	NGUYỄN LÊ XUÂN HIỀN
	21/4/1991
	Nữ
	Đạt
	

	5
	VÕ KIM LONG
	18/4/1988
	Nữ
	Đạt
	

	6
	NGUYỄN THỊ NGỌC
	22/11/1998
	Nữ
	Đạt 
	

	7
	TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 
	26/9/1993
	Nữ
	Đạt
	

	8
	NGUYỄN THÀ NGUYỆT THANH
	04/10/1987
	Nữ
	Đạt
	

	9
	NGUYỄN PHẠM UYÊN THI
	30/7/1994
	Nữ
	Đạt
	

	10
	NGUYỄN HƯNG THỊNH
	17/1/2000
	Nam
	Đạt
	

	11
	BÙI THỊ THOAN
	13/12/1993
	Nữ
	Đạt
	

	12
	QUÁCH THỊ THƠM
	18/8/1989
	Nữ
	Đạt
	

	13
	NGUYỄN HỒNG THÚY
	15/8/1991
	Nữ
	Đạt
	

	14
	HỒ THỊ THANHTHỦY
	29/9/1991
	Nữ
	Đạt
	

	15
	NGUYỄN MAI TRÂM
	26/8/1997
	Nữ
	Đạt
	

	16
	NGUYỄN PHÚC TRIỂN
	12/11/1995
	Nam
	Đạt
	


           
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 08 năm 2020
	HIỆU TRƯỞNG



PHẠM HỮU LỘC
	PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ


NGUYỄN NGỌC TRANG






	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN 
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO “KỸ THUẬT LÀM BÁNH CĂN BẢN” KHÓA 3

Thời gian đào tạo: 01/6/2019 - 22/7/2020
Số giờ: 128 giờ
Giáo viên: Phan Nguyễn Quốc Thắng
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Nghề bánh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Kết quả
	Ký tên

	1
	PHẠM THANH BA
	08/11/1993
	Nam
	Đạt
	

	2
	LÊ THỊ NGỌC  HIỀN
	02/9/1992
	Nữ
	Đạt
	

	3
	NGUYỄN PHI TRIỀUHƯNG
	02/11/1992
	Nam
	Đạt
	

	4
	ÂU ĐỨC KHẢI
	17/02/1996
	Nam
	Đạt
	

	5
	NGUYỄN THỊ MỸ LOAN
	18/12/1988
	Nữ
	Đạt
	

	6
	VÕ THỊ MAI MỸ
	16/6/1985
	Nữ
	Đạt 
	

	7
	ĐÀO NGỌC NGA
	03/06/1989
	Nữ
	Đạt
	

	8
	NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN
	16/8/1996
	Nữ
	Đạt
	

	9
	NGUYỄN KHOA THẢO NGUYÊN
	26/8/1991
	Nữ
	Đạt
	

	10
	NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGUYÊN
	16/7/1998
	Nữ
	Đạt
	

	11
	BÙI THỊ CẨM  NHUNG
	02/12/1985
	Nữ
	Đạt
	

	12
	NGUYỄN PHÚ SANG
	7/11/1992
	Nam
	Đạt
	

	13
	LÊ NGUYỄN NHẬT THANH
	03/3/1995
	Nữ
	Đạt
	

	14
	LỘC MINH THƯ
	30/12/2000
	Nữ
	Đạt
	

	15
	BÙI THỊ TỐ UYÊN
	20/8/1987
	Nữ
	Đạt
	

	16
	HOÀNG THỊ NGỌC
	21/2/1994
	Nữ
	Đạt
	


           
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 08 năm 2020
	HIỆU TRƯỞNG



PHẠM HỮU LỘC
	PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ


NGUYỄN NGỌC TRANG
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